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Phụ lục 

 

MỘT SỐ BIỂU MẪU VỀ CỜ TRUYỀN THỐNG, CỜ HIỆU, BIỂU 

TƯỢNG, HẢI QUAN HIỆU, PHÙ HIỆU, CẤP HIỆU, TRANG PHỤC, 

CHỨNG MINH HẢI QUAN VÀ DẤU HIỆU ĐẶC TRƯNG PHƯƠNG 

TIỆN TUẦN TRA, KIỂM SOÁT, GIÁM SÁT HẢI QUAN 

 
(Kèm theo Nghị định số         /2020/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2020 của Chính phủ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT 
Mẫu biểu 

 

Mẫu số 01 
Cờ hiệu, hải quan hiệu, cờ truyền thống, biểu tượng và chứng minh 

hải quan. 

Mẫu số 02 
Cấp hiệu của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, cấp Vụ Cục và tương 

đương 

Mẫu số 03 Cấp hiệu của Lãnh đạo cấp Chi cục, cấp Đội (Tổ) và tương đương  

Mẫu số 04 Cấp hiệu của công chức chuyên môn nghiệp vụ 

Mẫu số 05 Cấp hiệu gắn trên trang phục chống buôn lậu 

Mẫu số 06 Trang phục lễ phục hải quan Việt Nam  

Mẫu số 07 Trang phục xuân hè hải quan Việt Nam  

Mẫu số 08 Trang phục thu – đông hải quan Việt Nam  

Mẫu số 09 Áo sơ mi mặc trong lễ phục, trang phục thu đông hải quan Việt Nam 

Mẫu số 10 Trang phục chống buôn lậu hải quan Việt Nam  

Mẫu số 11 Trang phục Mũ, caravat hải quan Việt Nam  

Mẫu số 12 Biển số tàu thuyền, ca nô, xuồng máy tuần tra, kiểm soát hải quan. 

Mẫu số 13 Đèn hiệu, biểu tượng xe ô tô tuần tra, kiểm soát, giám sát hải quan 
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Mẫu 01. CỜ HIỆU, HẢI QUAN HIỆU, CỜ TRUYỀN THỐNG, BIỂU TƯỢNG, 

CHỨNG MINH HẢI QUAN 

 

 
 

Hải quan hiệu 

 

 
Biểu tượng Hải quan 

  

 
 

Chứng minh hải quan 

 

 

 

Mẫu 02. CẤP HIỆU CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC HẢI QUAN, CẤP VỤ CỤC 

VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 
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Mẫu 03. CẤP HIỆU CỦA LÃNH ĐẠO CẤP CHI CỤC, CẤP ĐỘI (TỔ), VÀ 

TƯƠNG ĐƯƠNG 

 
Mẫu 04. CẤP HIỆU CỦA CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 

 
 

 

 

 

 



18 

 

 

Mẫu 05. CẤP HIỆU GẮN TRÊN TRANG PHỤC CHỐNG BUÔN LẬU 

 
 

 

 

Mẫu 06. TRANG PHỤC LỄ PHỤC HẢI QUAN VIỆT NAM 

 

 

 

 
Lễ phục Nam 

 

 
Lễ phục nữ 
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Mẫu 07. TRANG PHỤC XUÂN HÈ HẢI QUAN VIỆT NAM  

 

  
Quần nữ Juyp Quần nữ 

 

 

Aó nữ ngắn tay Áo nữ dài tay 

 

 

 
 Quần nam 

  

Aó nam ngắn tay Áo nam dài tay 
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Mẫu 08. TRANG PHỤC THU - ĐÔNG HẢI QUAN VIỆT NAM  

 

 
 

Trang phục thu - đông Nam 

 
 

Trang phục thu - đông Nữ 

 

Mẫu 09. ÁO SƠ MI MẶC TRONG LỄ PHỤC, ĐỒNG PHỤC THU ĐÔNG HẢI 

QUAN VIỆT NAM  

 

 
 

Aó sơ mi Nam Aó sơ mi nữ 
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Mẫu 10. TRANG PHỤC CHỐNG BUÔN LẬU HẢI QUAN VIỆT NAM 
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Mẫu 11. TRANG PHỤC MŨ, CARAVAT, THẮT LƯNG HẢI QUAN VIỆT NAM 

 

 
Caravat Mũ capi 

 
Thắt lưng 

 

Mẫu 12. BIỂN SỐ TÀU THUYỀN, CA NÔ, XUỒNG MÁY TUẦN TRA, KIỂM 

SOÁT HẢI QUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 13. ĐÈN HIỆU, BIỂN TƯỢNG XE TÔ TÔ TUẦN TRA KIỂM SOÁT, 

GIÁM SÁT HẢI QUAN 

 

HQ 11 - 91 - 01 
35cm 

100cm 

Biển số 1 

HQ 11 - 01 - 01 
30cm 

80cm 

Biển số 2 


